
 

 

    

 

ƯỚC LƯỢNG 
 

- Tìm ra kết quả ước lượng phù hợp nhất bằng cách  

      làm tròn lên hoặc làm tròn xuống. 

- Các đáp án đều không đúng, nhưng trong đó có một  

đáp án gần đúng nhất. Hãy chọn đáp án gần đúng nhất với kết quả của phép tính. 
 
 

1. 327 + 516 =    a. 80 b. 800 c. 8,000 
 

2. 689 + 173 =    a. 900 b. 9,000 c. 90 
 

3. 542 + 198 =    a. 7,000 b. 70 c. 700 
 

4. 263 + 77 =      a. 38 b. 380 c. 3,800 
 

5. 482 + 237 =    a. 600 b. 700 c. 800 
 

6. 617 – 426 =     a. 200 b. 2,000 c. 20 
 

7. 387 + 187 =     a. 60 b. 6,000 c. 600 
 

8. 871 – 329 =     a. 60 b. 600 c. 6,000 
 

9. 352 – 51 =      a. 300 b. 30 c. 3,000 
 

10. 78 + 491 =     a. 5,800 b. 580 c. 58 
 

11. 789 + 821 =     a. 1,600 b. 1,500 c. 1,700 
 

12. 835 – 263 =     a. 400 b. 500 c. 700 
 

 

Thử thách: 
 

 

 
 

1. 4,279 + 2,912 =    a. 70,000 b. 7,000 c. 700 
 

2. 3,897 + 5,267 =    a. 8,000 b. 80,000 c. 800 
 

3. 5,933 – 3,361 =    a. 300 b. 3,000 c. 30,000 
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